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                                                       DỰ ÁN ĐỀ TUYỂN SINH THPT 

MÔN: NGỮ VĂN - NĂM HỌC 2024-2025

                                        Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Phần I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
       
Mọi người sẽ cảm thông và tha thứ cho bạn nếu bạn thiếu năng lực và kiến thức. Nhưng khi dối trá, bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường. Do đó, hãy luôn thể hiện sự chân thành của mình trong mọi hoàn cảnh. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên bằng phẳng và dễ dàng hơn nếu bạn luôn sống chân thành.
        
Hãy chân thành với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đối tác của bạn. Nhưng trên hết, hãy học cách sống chân thành với chính bản thân. Nếu không làm được điều này, bạn sẽ không bao giờ thuyết phục được mọi người tin tưởng ở mình. Khi bạn tự tin nhìn thẳng vào mắt người đối diện và truyền cho họ niềm tin của mình, bạn sẽ có được sự tin tưởng và ủng hộ từ họ.
                                  (Trích Không gì là không thể, George Matthew Adams, Thu Hằng dịch, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2022, tr 29 + 30)                                 

Câu 1 (0,5 điểm). Xác định luận đề của đoạn trích trên.
Câu 2 (0,5 điểm). Theo tác giả, cần phải sống chân thành với những ai?.
Câu 3 (1,0 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của phép liên kết trong hai câu văn sau : “Mọi người sẽ cảm thông và tha thứ cho bạn nếu bạn thiếu năng lực và kiến thức. Nhưng khi dối trá, bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường.”
Câu 4 (1,0 điểm). Vì sao tác giả lại cho rằng: “Nhưng trên hết, hãy học cách sống chân thành với chính bản thân.”
Câu 5 (1,0 điểm). Em có đồng tình với ý kiến sau của tác giả không? Vì sao?

      
Cuộc sống của bạn sẽ trở nên bằng phẳng và dễ dàng hơn nếu bạn luôn sống chân thành.

Phần II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Từ nội dung đoạn trích trên, hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa của thái độ sống chân thành.
Câu 2 (4,0 điểm).   Phân tích bài thơ sau:      
                                                     ÁO CŨ

Áo cũ rồi, mỗi ngày thêm ngắn

Chỉ đứt sờn màu bạc hai vai

Thương áo cũ như là thương kí ức

Đựng trong hồn cho mắt phải cay cay.

Mẹ vá áo mới biết con chóng lớn

Mẹ không còn nhìn rõ chỉ để xâu kim

Áo con có đường khâu tay mẹ vá

Thương mẹ nhiều con càng yêu áo thêm.

Áo đã ở với con qua mùa qua tháng

Cũ rồi con vẫn quý vẫn thương

Con chẳng nỡ mỗi lần thay áo mới

Áo dài hơn thấy mẹ cũng già hơn.

Hãy biết thương lấy những manh áo cũ

Để càng thương lấy mẹ của ta

Hãy biết thương những gì đã cùng ta sống

Những gì trong năm tháng trôi qua...

                          (Lưu Quang Vũ)
 *Chú thích: Lưu Quang Vũ  (17/4/1948 - 29/8/1988)  là  nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch nổi tiếng. Bài thơ  Áo cũ được viết vào năm 1963, khi tác giả mới 15 tuổi, học lớp 9 và đến năm 2002, Áo cũ mới được in trong tập thơ tình của nhà xuất bản Văn học.
-------------- Hết--------------
                                              HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 
Phần I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	ĐỌC HIỂU
	4,0đ

	1
	Luận đề: Hãy sống chân thành để cuộc sống tốt đẹp hơn
	0,5

	2
	Theo tác giả, phải sống chân thành với: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đối tác . Nhưng trên hết, hãy học cách sống chân thành với chính bản thân.
	0,5

	3
	+ Học sinh chỉ ra hai phép liên kết sau:
- Phép lặp từ ngữ: Lặp từ “bạn”
- Phép nối: Từ “Nhưng”
+ Tác dụng:  Nhấn mạnh ý, tạo sự liên kết chặt chẽ cho câu văn.
	1,0

	4
	HS trình bày được suy nghĩ của mình về ý kiến của tác giả một cách thuyết phục, có thể theo hướng sau:

* Ý kiến là lời khẳng định tầm quan trọng của việc sống chân thành với bản thân, vì:
- Có sống chân thành với bản thân thì mới chân thành với mọi người.

- Sống chân thành với bản thân sẽ khám phá được bản chất, năng lực trong con người mình để điều chỉnh hành vi cho phù hợp.
	1,0

	5
	Học sinh bày tỏ quan điểm của mình và lí giải phù hợp. Sau đây là một hướng trả lời: Em đồng tình với ý kiến trên, vì:
- Sống chân thành thì sẽ được mọi người yêu mến, tôn trọng, khi gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ.

- Sống chân thành khiến tâm hồn con người luôn thanh thản, lạc quan, tràn đầy tự tin...
	1,0


 Phần II. VIẾT (6,0 điểm)
	
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa của thái độ sống chân thành.
	2,0 

	Yêu cầu chung
	- Đề bài kiểm tra năng lực viết đoạn văn nghị luận xã hội của học sinh; đòi hỏi học sinh phải huy động những hiểu biết về đời sống xã hội, kĩ năng tạo lập văn bản và khả năng bày tỏ quan điểm riêng của mình để làm bài.
- Xác định đúng vấn đề nghị luận.

- Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn: HS viết đúng hình thức đoạn văn,  đúng quy định về số chữ, đảm bảo tính lôgic mạch lạc.
- HS có thể triển khai vấn đề theo nhiều cách khác nhau, nhưng phải có lí lẽ và căn cứ xác đáng; diễn đạt sáng rõ, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp;… HS được tự do bày tỏ quan điểm của mình, nhưng phải có thái độ chân thành, nghiêm túc, phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.

	

	Yêu cầu cụ thể
	1. Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề nghị luận:  Ý nghĩa của thái độ sống chân thành
	0,25



	
	2. Thân đoạn: Triển khai vấn đề nghị luận
    Học sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nhưng phải làm rõ ý nghĩa của thái độ sống chân thành trong cuộc sống.

   Có thể triển khai theo hướng:

- Giải thích: Thái độ sống chân thành là cách con con người sống thật thà,đối xử với nhau bằng tấm lòng, bằng tình yêu thương không toan tính, vụ lợi...
- Ý nghĩa của thái độ sống chân thành:
+ Thái độ sống chân thành là nền tảng để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Nhờ có sự chân thành mà con người biết quan tâm, yêu thương giúp đỡ nhau xây dựng cuộc sống thêm tốt đẹp.
+ Khi sống chân thành, tâm hồn con người luôn thanh thản, giúp con người có niềm tin vào bản thân và hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
+ Người sống chân thành.cũng luôn tạo được niềm tin với mọi người và được yêu mến, tôn trọng.
+ Thái độ sống chân thành có sức lan toả rộng , tạo nên cảm xúc tích cực trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp, văn minh.
                 (HS lấy dẫn chứng  phù hợp để chứng minh)
   - Phê phán: Trái ngược với chân thành là là lối sống giả tạo, gian dối vụ lợi hoặc thờ ơ, vô cảm. Lối sống này làm nảy sinh nhiều tiêu cực ảnh hưởng xấu đến sự hình thành nhân cách và kìm hãm sự phát triển của xã hội.
  - Bài học nhận thức và hành động: 
  + Thái độ sống chân thành là mục tiêu mà mỗi người cần hướng tới. Hãy chân thành với gia đình, bạn bè, mọi người. Nhưng trên hết, hãy học cách sống chân thành với chính bản thân.
  + Là học sinh,chúng ta cần rèn luyện để biết cư xử với mọi người một cách chân thành.
	1,0


	
	3. Kết đoạn: Khẳng định lại vấn đề:
 Hãy luôn thể hiện sự chân thành của mình trong mọi hoàn cảnh. Cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên bằng phẳng và dễ dàng hơn nếu ta luôn sống chân thành.


	0,25



	
	4. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt 

5. Sáng tạo: Thể hiện quan điểm của người viết, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Câu 2
	Phân tích bài thơ  “Áo cũ” của Lưu Quang Vũ:      
	4,0

	Yêu cầu chung
	- Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận văn học: Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
- Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Phân tích nội dung chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ 
	

	Yêu cầu cụ thể

	   Học sinh có thể có nhiều cách làm bài khác nhau nhưng cần đảm bảo được những  yêu  cầu  sau:
	

	
	I.Mở bài: 

Giới thiệu đôi nét về tác giả, tác phẩm, nêu ý kiến đánh giá chung về tác phẩm
  - Lưu Quang Vũ  (17/4/1948 - 29/8/1988) là một cây bút tài năng để lại dấu ấn trong nhiều thể loại: thơ ca, văn xuôi và đặc biệt là kịch. Một trong những sáng tác tiêu biểu của ông là bài thơ “Áo cũ”. Bài thơ được viết vào năm 1963, khi tác giả mới 15 tuổi, học lớp 9 và đến năm 2002, Áo cũ mới được in trong tập thơ tình của nhà xuất bản Văn học. 
- Bài thơ là tình cảm sâu nặng của tác giả dành cho mẹ và sự trân trọng kí ức tuổi thơ của mình.

	0,5

	
	II.Thân bài:
1.Nêu và phân tích chủ đề văn bản
a. Chủ đề:

  Bài thơ "Áo cũ" của Lưu Quang Vũ là một tác phẩm cảm động về tình mẹ con và sự quý trọng những ký ức tuổi thơ. Nhà thơ đã dùng chiếc áo cũ như một biểu tượng đậm nét để thể hiện tình cảm sâu nặng của mình đối với người mẹ.
b. Phân tích chủ đề:
+ Chiếc áo cũ gợi kí ức tuổi thơ của con bên mẹ và thể hiện tình yêu thương sâu nặng của con đối với mẹ (Phân tích 2 khổ thơ đầu).

. HS phân tích một số hình ảnh gợi kí ức tuổi thơ của con bên mẹ: áo cũ, chỉ đứt sờn màu bạc hai vai, đường khâu mẹ vá... -> con nhớ đến hình ảnh mẹ tần tảo, chăm chút, yêu thương con.
. HS phân tích từ ngữ thể hiện tình yêu thương của con với mẹ: thương áo cũ, thương kí ức, mắt cay cay, thương mẹ nhiều con càng yêu áo thêm... -> con xúc động trước tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc của mẹ.

+ Từ hình ảnh chiếc áo cũ, người con thể hiện những suy ngẫm về mẹ và cuộc đời (Phân tích 2 khổ thơ cuối)

. HS phân tích hình ảnh chiếc áo gắn bó với người con qua năm tháng: áo ở với con..., vẫn quý vẫn thương, chẳng nỡ thay áo mới, mẹ cũng già hơn... -> theo thời gian, con càng thấu hiểu hơn về mẹ và bày tỏ niềm xót xa khi mẹ già đi.

. HS cảm nhận những suy ngẫm về mẹ và cuộc đời: thương... manh áo cũ, thương lấy mẹ, thương những gì cùng ta sống... -> yêu thương, trân trọng, biết ơn mẹ và trân trọng quá khứ nghĩa tình...

=> Bài thơ thể hiện tình cảm tha thiết, mãnh liệt của con với mẹ và những suy ngẫm sâu sắc về mẹ, về cuộc đời.

2. Phân tích hình thức nghệ thuật đặc sắc: 

- Thể thơ: tự do -> thể hiện linh hoạt tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình.

- Giọng điệu: khi tha thiết, khi sâu lắng...

- Từ ngữ, hình ảnh: giản dị, gợi hình gợi cảm và giàu ý nghĩa.

- Biện pháp tu từ: vận dụng tinh tế, linh hoạt các biện pháp tu từ (điệp ngữ, so sánh...)

Lưu ý: HS lấy dẫn chứng một số từ ngữ, hình ảnh nổi bật để làm rõ nét đặc sắc nghệ thuật.

=> Bằng sự quan sát tinh tế, tài năng chọn lọc những lời hay tiếng đẹp, bài thơ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả.

* Đánh giá: Khẳng định giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ
- Bài thơ không chỉ là sự tưởng nhớ về chiếc áo cũ mà còn là sự tri ân đối với mẹ, người đã dành cả cuộc đời để yêu thương và dạy dỗ con cái. Từng đoạn văn thể hiện sự biết ơn sâu sắc của nhà thơ đối với mẹ, và thông qua bài thơ, ông đã truyền tải một thông điệp rõ ràng về tình thương và hi sinh của người mẹ. bài thơ thể hiện rõ phong cách thơ Lưu Quang Vũ, gợi những niềm rung động sâu xa trong lòng người đọc.

	0,5

1,0
0,5
0,5

	
	III.Kết bài: Khẳng định giá trị tư tưởng và giá trị thẩm mĩ của bài thơ, ý nghĩa của bài thơ với người viết, thông điệp của tác giả
 Bài thơ Áo cũ của Lưu Quang Vũ thật giản dị về hình thức nhưng lại rất xúc động với người đọc bao thế hệ. Từ những dòng thơ nhỏ bé, nhà thơ Lưu Quang Vũ đã biến chiếc áo cũ thành một biểu tượng vĩ đại về tình mẹ con, và cảm xúc của mình về tình thương gia đình đã được thể hiện một cách sâu sắc và đầy xúc cảm. Bài thơ "Áo cũ" là một tác phẩm vĩ đại trong thơ văn Việt Nam, với sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật và cảm xúc con người 
	0,5

	
	Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo; văn phong trôi chảy; kết hợp các phương thức biểu đạt và kiến thức tiếng Việt để bài viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
	0,25


……………………………
